
Lớp: K27B-2  (mã lớp tạm thời) Ngành: Lâm học; Quản lý TNR; Quản lý đất đai

I. Kế hoạch các môn học tháng 12/2019 - 1/2020

TT Địa điểm Ghi chú

1 G6

2

3

II. Danh sách lớp (tạm thời)

STT Giới tính Năm sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Văn Dương Nam 28/05/1991 Nam Định LH

2 Hà Thị Hiền Nữ 03/11/1996 Lai Châu LH

3 Hà Đình Long Nam 20/01/1989 Thái Bình LH

4 Phan Văn Mùi Nam 19/02/1990 Hà Nội LH

5 Trần Minh Phong Nam 23/03/1997 Hà Nội LH

6 Ngô Thị Anh Thư Nữ 05/09/1996 Sơn La LH

7 Tạ Nhật Vương Nam 31/10/1995 Hà Nội LH

8 Ngô Tiến Cường Nam 10/10/1997 Phú Thọ QLTNR

9 Nguyễn Đình Minh Nam 12/07/1995 Nam Định QLTNR

10 Trần Minh Tâm Nam 29/07/1982 Hải Phòng QLTNR

11 Nguyễn Đức Thắng Nam 15/10/1974 Hà Nội QLTNR

12 Trần Xuân Trường Nam 10/10/1996 Bắc Ninh QLTNR

13 Nguyễn Tuấn Trưởng Nam 27/11/1996 Quảng Ninh QLTNR

14 Nguyễn Văn Tùng Nam 17/03/1980 Nghệ An QLTNR

15 Đinh Đức Bình Nam 21/06/1996 Hoà Bình QLĐĐ

16 Ngô Thuỳ Dung Nữ 23/03/1987 Hoà Bình QLĐĐ

17 Bùi Tuấn Hải Nam 02/04/1996 Ninh Bình QLĐĐ

18 Ngô Thị Hân Nữ 20/05/1989 Hà Nội QLĐĐ

19 Đặng Văn Hiệp Nam 06/08/1990 Hưng Yên QLĐĐ

20 Bùi Minh Hiệu Nam 15/05/1987 Hà Nội QLĐĐ

21 Lưu Công Hoan Nam 24/10/1980 Hòa Bình QLĐĐ

22 Hoàng Văn Huấn Nam 18/09/1976 Hoà Bình QLĐĐ

23 Nguyễn Hữu Huệ Nam 26/02/1979 Hà Tây QLĐĐ

24 Nguyễn Thị Thu Lan Nữ 17/11/1981 Hoà Bình QLĐĐ

25 Bùi Văn Lập Nam 10/09/1980 Hòa Bình QLĐĐ

26 Đinh Nho Liêm Nam 21/06/1992 Hoà Bình QLĐĐ

27 Vũ Khánh Ly Nữ 09/10/1990 ------- QLĐĐ

28 Phạm Xuân Phước Nam 10/05/1985 Thanh Hoá QLĐĐ

29 Bùi Thị Quyến Nữ 03/06/1987 Hoà Bình QLĐĐ

30 Phí Đức Trường Nam 27/06/1997 Hoà Bình QLĐĐ

Danh sách gồm 30 học viên

Ghi chú: Chi tiết liên hệ Phòng Đào tạo SĐH - Ông Phạm Tuấn Tùng - 0387.553366 / tungptu@vnuf.edu.vn
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